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MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XMC - PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND
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____________________________________
I. Mức chi cho Phổ cập Giáo dục Tiểu học

	STT
	Nội dung chi
	Khối lớp
	Mức chi và khu vực chi
	Ghi chú

	
	
	
	Khu vực 1
	Khu vực 2,3
	

	I
	Thù lao cho giáo viên tính cho 1 học sinh xong 1 lớp.
	Lớp 1,2
	96.000
	169.000
	Riêng sách giáo khoa cho học viên mượn không thu phí, các đơn vị sẽ thanh toán theo giá thực tế và trừ vào số tiền quy định
tại mục II

	
	
	Lớp 3,4
	100.000
	179.000
	

	
	
	Lớp 5
	104.000
	190.000
	

	II
	Chi tổ chức lớp, sổ sách, điện, đèn dầu, bảo vệ, sách giáo khoa, dụng cụ giảng dạy học tập cho giáo viên và học sinh
	Lớp 1
	38.000
	71.000
	

	
	
	Lớp 2
	38.000
	71.000
	

	
	
	Lớp 3
	42.000
	75.000
	

	
	
	Lớp 4
	46.000
	81.000
	

	
	
	Lớp 5
	52.000
	87.000
	

	III
	Chi cho cấp huyện, thành phố: bồi dưỡng công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động ra lớp, kiểm tra công nhận, khen thưởng, sơ tổng kết (nếu có) theo chế độ hiện hành.
	Lớp 1
	10.000
	17.000
	

	
	
	Lớp 2
	11.000
	17.000
	

	
	
	Lớp 3
	11.000
	19.000
	

	
	
	Lớp 4
	11.000
	19.000
	

	
	
	Lớp 5
	11.000
	22.000
	

	IV
	Chi cho cấp xã, phường, thị trấn: bồi dưỡng công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động ra lớp, kiểm tra công nhận, khen thưởng, sơ tổng kết (nếu có) theo chế độ hiện hành.
	Lớp 1
	6.000
	12.000
	

	
	
	Lớp 2
	7.000
	12.000
	

	
	
	Lớp 3
	7.000
	13.000
	

	
	
	Lớp 4
	7.000
	13.000
	

	
	
	Lớp 5
	7.000
	15.000
	

	V
	Cộng chi các nội dung trên theo lớp
	Lớp 1
	150.000
	270.000
	

	
	
	Lớp 2
	152.000
	270.000
	

	
	
	Lớp 3
	160.000
	286.000
	

	
	
	Lớp 4
	164.000
	287.000
	

	
	
	Lớp 5
	174.000
	313.000
	

	
	Tổng cho 5 lớp
	
	800.000
	1.426.000
	


II. Mức chi cho công tác XMC cho độ tuổi từ 15 - 35 tuổi
	STT
	Nội dung chi
	Mức

đào tạo
	Mức chi và khu vực chi
	Ghi chú

	
	
	
	Khu vực 1
	Khu vực 2,3
	

	I
	Thù lao giáo viên tính cho 1 học viên xong 1 mức
	Mức 1
	34.000
	65.000
	Khu vực quy định

tại Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3
năm 2007 và số 168/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp học phẩm và cho học viên được mượn sách giáo khoa không thu phí.

	
	
	Mức 2
	68.000
	130.000
	

	
	
	Mức 3
	52.000
	105.000
	

	II
	Sách giáo khoa cho học viên
	Mức 1
	Mỗi học viên được mượn một bộ, các đơn vị thanh toán theo giá hiện hành
	

	
	
	Mức 2
	
	

	
	
	Mức 3
	
	

	III
	Chi tổ chức lớp, sổ sách, dầu đèn, điện, bảo vệ, dụng cụ giảng dạy - học tập cho giáo viên và học sinh, công tác vệ sinh lớp học.
	Mức 1
	12.000
	23.000
	

	
	
	Mức 2
	21.000
	44.000
	

	
	
	Mức 3
	19.000
	36.000
	

	IV
	Chi cho cấp huyện, thành phố: bồi dưỡng công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động ra lớp, kiểm tra công nhận, khen thưởng, sơ tổng kết (nếu có) theo chế độ hiện hành
	Mức 1
	4.500
	8.500
	

	
	
	Mức 2
	7.000
	15.600
	

	
	
	Mức 3
	7.000
	13.000
	

	V
	Chi cho cấp xã, phường, thị trấn: bồi dưỡng công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động ra lớp, kiểm tra công nhận, khen thưởng, sơ tổng kết (nếu có) theo chế độ hiện hành.
	Mức 1
	2.800
	5.600
	

	
	
	Mức 2
	5.000
	10.500
	

	
	
	Mức 3
	5.000
	7.800
	

	
	Cộng từ mục I đến mục V

Tổng chi cho 1 học viên từ chưa biết chữ đến khi học xong mức 3
	Mức 1
	Thanh toán theo mức quy định đối với giáo viên giảng dạy, công tác tổ chức, quản lý và chi khác theo nội dung chi.
	

	
	
	Mức 2
	
	

	
	
	Mức 3
	
	

	
	Hỗ trợ gạo cho học viên các xã vùng đặc biệt khó khăn chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia; mức hỗ trợ: mức 1 là 10 kg/học viên, mức 2 và mức 3 là 20 kg/học viên/mức. Hỗ trợ cho học sinh học lớp 4, lớp 5 (theo chương trình linh hoạt) là 30 kg/học sinh/lớp.


